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kế hoạch

1 2 3 4 5 6 7=6/4(%) 8=6/5(%) 9

I
Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ

1
Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới 

được ban hành
văn bản 36.0 34.0 94.4%

2
Số văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được 

sửa đổi, bổ sung
văn bản 13.0 13.0 100.0%

3
Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ
cuộc 110.0 109.0 109.0 99.1% 100.0%

11
Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

đã được phát hiện và xử lý
vụ 0.0

12

Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài

sản thì quy đổi thành tiền Việt Nam đồng)

triệu đồng 0.0

II

1 Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN 157,415.0 295,882.0 296,528.2 188.4% 100.2%

1.1
Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định 

mức
triệu đồng

1.2
Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ
triệu đồng 157,415.0 295,882.0 295,882.0 188.0% 100.0%

1.3 Số tiền vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán triệu đồng

1.4
Các nội dung khác (cắt giảm thêm dự toán chi thường 

xuyên)
triệu đồng 646.2

Nội dung Đơn vị tính
Kết quả của 

năm trước

Kế hoạch 

của năm báo 

cáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN)

Ghi chú

Phụ lục số 02

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày    tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Kỳ báo cáo: năm 2022

So sánh với năm trước 

và kế hoạchSTT
Kết quả kỳ 

báo cáo
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2 Sử dụng và thanh quyết toán NSNN 7,606.7 95,046.9 155,437.2 2043.4% 163.5%

2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính, gồm: triệu đồng 3,286.5 23,891.2 64,378.9 1958.9% 269.5%

- Tiết kiệm văn phòng phẩm triệu đồng 13.4 2,471.0 2,248.3 16778.4%

- Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc triệu đồng 35.4 917.2 995.1 2810.9% 108.5%

- Tiết kiệm sử dụng điện, nước triệu đồng 3.0 4,444.1 5,877.2 195906.7% 132.2%

- Tiết kiệm xăng, dầu triệu đồng 9.2 1,066.4 1,340.6 14571.7% 125.7%

- Thuê mướn triệu đồng 0.0 655.5 294.0 44.9%

- Tiết kiệm công tác phí triệu đồng 32.4 2,723.4 2,713.9 8376.2% 99.7%

- Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo triệu đồng 0.0 663.3 399.2 60.2%

- Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm triệu đồng 76.1 1,265.0 2,245.8 2951.1% 177.5%

-
Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm 

việc, phương tiện thông tin, liên lạc
triệu đồng 0.0 5,647.9 22,238.4 393.7%

- Tiết kiệm khác 3,117.0 4,037.4 26,026.4 835.0% 644.6%

2.2
Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại (ô tô, 

mô tô, xe gắn máy)
triệu đồng 38.0 358.5 943.4%

- Số tiền sửa chữa, mua mới phương tiện đi lại triệu đồng 0.0 4,120.4 7,338.0 178.1%

- Kinh phí tiết kiệm được, gồm: 0.0 38.0 358.5 943.4%

Thẩm định, phê duyệt dự toán triệu đồng 0.0 0.0 20.0

Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh… triệu đồng 0.0 0.0 74.5

Thương thảo hợp đồng triệu đồng

Các nội dung khác triệu đồng 0.0 38.0 264.0
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2.3
Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ 

cho cơ quan, tổ chức
triệu đồng 4,320.2 10,745.5 16,397.6 379.6% 152.6%

2.4 Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia triệu đồng

2.5 Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ triệu đồng 0.0 0.0 262.3

2.6 Tiết kiệm kinh phí giáo dục và đào tạo triệu đồng 0.0 31,092.2 42,116.9 135.5%

2.7 Tiết kiệm kinh phí y tế triệu đồng 0.0 29,237.0 30,288.0 103.6%

2.8 Tiết kiệm trong đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước 0.0 43.0 1,635.0 3802.3%

Tổng số gói thầu định mua sắm gói thầu 0.0 35.0 35.0

Số tiết kiệm sau khi thẩm định Triệu đồng 0.0 43.0 1,635.0

3 Sử dụng, quyết toán NSNN lãng phí, sai chế độ

3.1 Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN đơn vị 150.0 199.0 199.0 132.7% 100.0%

3.2
Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN lãng phí, sai chế 

độ đã phát hiện được
đơn vị 12.0 5.0 41.7%

3.3 Số tiền vi phạm đã phát hiện triệu đồng 7,742.0 5,690.00 73.5%

4 Các nội dung khác

III

1 Phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy)

1.1 Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ chiếc 265.0 207.0 78.1%

1.2
Số lượng phương tiện tăng thêm trong kỳ (mua mới, nhận 

điều chuyển)
chiếc 16.0 0.0 16.0 100.0%

1.3 Số lượng phương tiện giảm trong kỳ (thanh lý, điều chuyển) chiếc 74.0 0.0 32.0 43.2%

1.4
Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, 

chế độ
chiếc

Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước
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1.5 Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi lại triệu đồng

2 Tài sản khác

2.1
Số lượng các tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, điều 

chuyển, thu hồi
tài sản 11.0 10.0 10.0 90.9% 100.0%

2.2
Số lượng tài sản trang bị, sử dụng sai mục đích, sai chế độ 

phát hiện được
tài sản

2.3 Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản triệu đồng

3 Các nội dung khác

Số tiền thu hồi do thanh lý xe ô tô 136.0

IV

1 Trong đầu tư xây dựng

1.1 Số lượng dự án chưa cần thiết đã cắt giảm dự án

1.2 Số kinh phí tiết kiệm được, gồm: triệu đồng 172,907.6 0.0 168,975.1 97.7%

- Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán triệu đồng 121,184.0 0.0 66,850.3 55.2%

- Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... triệu đồng 11,240.0 0.0 71,781.6 638.6%

- Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 0.0 0.0 9,560.0

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 40,483.6 0.0 20,783.2 51.3%

- Thẩm định phương án hỗ trợ bồi thường GPMB triệu đồng 0.0

- Thẩm định giá triệu đồng 0.0

1.3 Số vốn chậm giải ngân so với kế hoạch triệu đồng 1,865,531.0 12,566.3 0.7%

1.4 Các dự án thực hiện chậm tiến độ dự án 10.0

Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng
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1.5
Các dự án hoàn thành không sử dụng được hoặc có vi phạm 

pháp luật bị đình chỉ, hủy bỏ

Số lượng dự án

Giá trị đầu tư phải thanh toán triệu đồng

2 Trụ sở làm việc Sở Tài chính

7,541,847.0 7,539,717.0 100.0% Đất

1,196,029.0 1,195,340.0 99.9% Nhà

2,015.0 850.3 42.2% Đất

1,356.0 286.9 21.2% Nhà

3,080.0 1,911.7 62.1% Đất

6,164.0 15,892.7 257.8% Nhà

2.4 Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ m2

2.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý m2

2.6 Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được triệu đồng

3 Nhà công vụ

3.1 Tổng diện tích nhà công vụ hiện có đầu kỳ m2

3.2
Diện tích nhà công vụ tăng thêm do xây dựng, mua mới, 

nhận điều chuyển
m2

3.3
Diện tích nhà công vụ giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp 

xếp lại
m2

3.4
Diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, 

chế độ
m2

3.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý m2

Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều 

chuyển (Tiếp nhận trụ sở cũ BHXH các huyện Nho Quan, 

Yên Mô, Hoa Lư, Tam Điệp)

m2

m2

2.2

2.3 Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại

m2

Tổng diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ (Đất, nhà)2.1
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3.6 Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng nhà công vụ triệu đồng

4 Các nội dung khác

V

1 Quản lý, sử dụng đất

1.1
Diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi 

phạm pháp luật
ha 105.6

1.2
Diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ 

hoang hóa đã xử lý, thu hồi
ha 95.4

1.3 Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 59.0 1,135.0 1923.7%

1.4 Các nội dung khác

2 Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác 591.5

2.1
Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng 

tài nguyên
vụ 0.0 0.0 13.0

2.2 Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 591.5 0.0 2,264.1 382.8%

3
Các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng 

lượng tái tạo được

3.1 Số lượng dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng dự án

3.2 Số tiền dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt triệu đồng

3.3
Năng lượng, tài nguyên dự kiến tiết kiệm được theo dự án 

được duyệt

4 Các nội dung khác

VI

1
Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, sử dụng lao 

động, thời gian lao động
vụ 0.0 0.0 0.0

Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
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2 Số tiền xử lý vi phạm thu được triệu đồng 0.0 0.0 0.0

3 Các nội dung khác 0.0 0.0 0.0

VII

1 Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh triệu đồng 3,436.0 3,361.0 2,296.0 66.8% 68.3%

1.1 Tiết kiệm nguyên, vật liệu triệu đồng 82.0 53.0 85.0 103.7% 160.4%

1.2 Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng triệu đồng 1,362.0 1,362.0 84.0 6.2% 6.2%

Tiết kiệm điện Kw/h 679,923.0 680,655.0 26,100.3 3.8% 3.8%

Do trong năm thời tiết diễn biến 

phức tạp, khó lường, Công ty 

TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi phải tăng cường 

bơm hoặc tiêu nước trong thời 

gian dài, dẫn đến không hoàn 

thành chỉ tiêu tiết kiệm điện theo 

kế hoạch

Tiết kiệm xăng, dầu Tấn (lít) 1,403.0 1,454.5 1,500.0 106.9% 103.1%

1.3 Tiết kiệm chi phí quản lý triệu đồng 1,992.0 1,946.0 2,127.0 106.8% 109.3%

1.4
Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật
triệu đồng

1.5 Chi phí tiết giảm đã đăng ký triệu đồng

1.6 Chi phí tiết giảm đã thực hiện triệu đồng

2 Quản lý đầu tư xây dựng

2.1 Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện dự án 15.0 10.0 10.0 66.7% 100.0%

2.2 Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả dự án 15.0 10.0 10.0 66.7% 100.0%

Chi phí đầu tư tiết kiệm được triệu đồng 733.0 0.0%

Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán triệu đồng 3.0 3.0

Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh... triệu đồng

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
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Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 683.0 525.0 525.0 76.9% 100.0%

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 50.0 0.0%

2.4 Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn

Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp 

luật
dự án

Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật triệu đồng

2.5 Các nội dung khác

3 Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ NSNN

Số tiền tiết kiệm được triệu đồng

Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được 

duyệt
triệu đồng

Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí triệu đồng

4 Mua sắm phương tiện

4.1 Mua sắm, trang bị xe ô tô con

Số lượng xe đầu kỳ chiếc 4.0 4.0 4.0 100.0% 100.0%

Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới) chiếc 0.0 0.0 0.0

Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ triệu đồng 0.0 0.0 0.0

Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng) chiếc 0.0 0.0 0.0

Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng triệu đồng 0.0 0.0 0.0

4.2 Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ chiếc 0.0 0.0 0.0

Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ chiếc

Số tiền mua xe trang bị sai chế độ triệu đồng
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So sánh với 

năm trước

So sánh với 

kế hoạch

1 2 3 4 5 6 7=6/4(%) 8=6/5(%) 9

Nội dung Đơn vị tính
Kết quả của 

năm trước

Kế hoạch 

của năm báo 

cáo

Ghi chú

So sánh với năm trước 

và kế hoạchSTT
Kết quả kỳ 

báo cáo

5 Nợ phải thu khó đòi

Số đầu kỳ triệu đồng 224.3 221.5 221.5 98.8% 100.0%

Số cuối kỳ triệu đồng 224.0 221.5 221.5 98.9% 100.0%

6 Vốn chủ sở hữu

Số đầu năm triệu đồng 1,242,857.0 1,493,183.2 1,493,183.2 120.1% 100.0%

Số cuối kỳ triệu đồng 1,493,183.0 1,586,198.0 1,576,301.2 105.6% 99.4%

VIII

1 Hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa Lượt hộ 268,178.0 263,710.0 272,864.0 101.7% 103.5% Sở VHTT

2 Các vụ việc gây lãng phí được phát hiện Vụ

VII Thanh tra tỉnh

1 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai thực hiện cuộc 125.0 785.0 942.0 753.6%

2 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã hoàn thành cuộc 110.0 942.0 864.0 785.5%

3
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra, kiểm 

tra 

cơ quan/tổ 

chức/đơn vị
141.0 2,817.0 1997.9%

4
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có sai phạm được phát 

hiện

cơ quan/tổ 

chức/đơn vị
147.0 1,500.0 1020.4%

5
Tổng giá trị tiền, tài sản sai phạm phát hiện được qua thanh 

tra, kiểm tra, giám sát
triệu đồng 27,483.0 105,115.9 382.5%

6 Tổng giá trị tiền, tài sản sai phạm đã xử lý, thu hồi triệu đồng 12,237.0 63,327.4 517.5%

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, về THTK, CLP lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính
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STT
Tên văn 

bản
Số và ký hiệu văn bản

Thời gian 

ban hành

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung văn bản

I

*

1 Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND 30/03/2022 HĐND

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong

trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ

bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2 Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao

động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc

trong doanh nghiệp , hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng

ký kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

NB

3 Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 HĐND

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn

ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

4 Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 HĐND

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

5 Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai

đoạn 2022 - 2025

6 Nghị quyết 55/2022/NQ-HĐND 27/10/2022 HĐND

Quy định nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ vốn

ngân sách cấp tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-

2025

7 Nghị quyết 56/2022/NQ-HĐND 27/10/2022 HĐND

Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép

nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia,

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương

trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn

2021-2025

8 Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND 27/10/2022 HĐND

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục

lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất,lựa chọn

đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ

phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình

9 Nghị quyết 61/2022/NQ-HĐND 27/10/2022 HĐND

Quy định hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế đối với

một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa

bàn tỉnh Ninh Bình

10 Nghị quyết 86/2022/NQ-HĐND 19/12/2022 HĐND

Quy định một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn

vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BAN HÀNH VỀ CHẾ ĐỘ, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Văn bản mới được ban hành

Nghị quyết
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STT
Tên văn 

bản
Số và ký hiệu văn bản

Thời gian 

ban hành

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung văn bản

11 Nghị quyết 89/2022/NQ-HĐND 19/12/2022 HĐND

mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục

phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn

tỉnh Ninh Bình

12 Nghị quyết 90/2022/NQ-HĐND 19/12/2022 HĐND
Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác

viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

*

1 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND 07/03/2022 UBND

Ban hành quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

phục vụ công tác chung khi đi công tác tại cơ quan, tổ

chức, đơn vị doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vị

quản lý của tỉnh Ninh Bình

2 Quyết định 04/2022/QĐ-UBND 18/01/2022 UBND
Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và

Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

3 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND 28/01/2022 UBND

Ban hành Quy định về quản lý nguồn kinh phí bảo

dưỡng, sửa chữa tài sản công và thẩm quyền thẩm

định, thẩm tra, phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà

thầu, quyết toán công trình sử dụng nguồn kinh phí bảo

dưỡng, sửa chữa tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình

4 Quyết định 06/2022/QĐ-UBND 25/02/2022 UBND

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác

định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác

định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn

tỉnh Ninh Bình

5 Quyết định 08/2022/QĐ-UBND 07/03/2022 UBND

Ban hành Quyết định Quy định khoán kinh phí sử dụng

xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại cơ

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc

phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

6 Quyết định 10/2022/QĐ-UBND 20/04/2022 UBND

Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu

dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

7 Quyết định 14/2022/QĐ-UBND 19/05/2022 UBND
Quyết định Quy định định mức kinh tế kỹ thuật về

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

8 Quyết định 20/2022/QĐ-UBND 07/08/2022 UBND

Ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, khai thác, quản

lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình

9 Quyết định 26/2022/QĐ-UBND 03/08/2022 UBND

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên

địa bàn tỉnh Ninh Bình

10 Quyết định 27/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 UBND
Ban hành Quy chế Quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

11 Quyết định 29/2022/QĐ-UBND 26/08/2022 UBND

Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây

dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ

thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

12 Quyết định 41/2022/QĐ-UBND 15/09/2022 UBND

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số

lượng) của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

tỉnh Ninh Bình

Quyết định
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STT
Tên văn 

bản
Số và ký hiệu văn bản

Thời gian 

ban hành

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung văn bản

13 Quyết định 42/2022/QĐ-UBND 19/09/2022 UBND
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

14 Quyết định 43/2022/QĐ-UBND 23/09/2022 UBND

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ

thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan

nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15 Quyết định 44/2022/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND

Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu và

tập thể lãnh đạo cơ quan nhà nước trong công tác bảo

đảm trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

16 Quyết định 58/2022/QĐ-UBND 10/11/2022 UBND
Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi

của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình

17 Quyết định 60/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 UBND

Phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương

tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục

vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình

18 Quyết định 61/2022/QĐ-UBND 14/11/2022 UBND
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt

động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19 Quyết định 62/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 UBND

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch

Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh

Bình

20 Quyết định 64/2022/QĐ-UBND 28/11/2022 UBND

Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện

hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối

với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

21 Quyết định 65/2022/QĐ-UBND 02/12/2022 UBND

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân

cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử

dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công

lập (trừ lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Ninh Bình.

22 Quyết định 67/2022/QĐ-UBND 12/12/2022 UBND
Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất

thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

II

*

1 Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND 18/01/2022 HĐND

Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù

trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình

2 Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND 30/03/2022 HĐND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành

kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình

3 Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 HĐND
Bãi bỏ một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng,

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

4 Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân

chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính

quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo

Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021

của HĐND tỉnh Ninh Bình

*

Nghị quyết

Quyết định

Văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
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STT
Tên văn 

bản
Số và ký hiệu văn bản

Thời gian 

ban hành

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung văn bản

1 Quyết định 16/2022/QĐ-UBND 01/06/2022 UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và

khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa

bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số

32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2 Quyết định 19/2022/QĐ-UBND 29/06/2022 UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số

15/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh

Ninh Bình ban hành danh mục tài sản mua sắm tập

trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập

trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

3 Quyết định 28/2022/QĐ-UBND 23/08/2022 UBND

Bãi bỏ Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày

14/6/2021 và Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày

01/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

4 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND 14/09/2022 UBND

Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày

16/6/2017; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày

23/8/2018;Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày

30/8/2019; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày

14/5/2019 và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày

07/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

5 Quyết định 55/2022/QĐ-UBND 14/10/2022 UBND

Sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn

giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định

số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới

nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được sửa đổi, bổ sung

tại Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày

06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

6 Quyết định 57/2022/QĐ-UBND 19/10/2022 UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công

trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND

ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Bình

7 Quyết định 59/2022/QĐ-UBND 10/11/2022 UBND

Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15

tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh

Bình ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên

địa bàn tỉnh Ninh Bình

8 Quyết định 63/2022/QĐ-UBND 24/11/2022 UBND

Bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày

28/02/2018 và Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND

ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Sửa đổi

Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng,

Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ

và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ

các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình ban hành

kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày

28/02/2018 của UBND tỉnh

9 Quyết định 66/2022/QĐ-UBND 07/12/2022 UBND

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định mức thu, quản lý và

sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hành kèm theo Quyết định

số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND

tỉnh
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